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 工作機械
こうさくきかい

Bài 21 Máy công cụ
Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 工作機械 こうさくきかい Máy công cụ
2 装置 そうち Thiết bị
3 旋盤 せんばん Máy tiện Là một máy gắn phôi cần gia công trên bàn, xoay ph

ôi và gọt bằng công cụ.

4 フライス盤 ふらいすばん Máy phay Là máy thực hiện gia công cắt gọt bằng cách cho
xoay công cụ được gắn vào trục quay.

5 ボール盤 ぼーるばん Máy khoan Là máy khoan lỗ bằng cách xoay mũi khoan, v.v và
cho nó tiến gần vào vật liệu đã cố định.

6 操作盤 そうさばん Bảng thao tác
7 コード こーど Dây điện
8 プラグ ぷらぐ Phích cắm
9 燃料 ねんりょう Nhiên liệu
10 ハンドル はんどる Tay quay Là bộ phận được sử dụng để đóng/mở và khóa cửa

lớn và nắp đậy.

11 メーター めーたー Đồng hồ đo
12 ランプ らんぷ Đèn
13 レバー ればー Đòn bẩy レバーを下

さ

げます。

Hạ thấp đòn bẩy.

14 スイッチ すいっち Công tắc
15 ボタン ぼたん Nút Là bộ phận để thực hiện bật hoặc tắt khi nhấn vào. はじめに電源

でんげん

ボタンを押
お

します。

Đầu tiên nhấn nút nguồn.

16 グラインダー ぐらいんだー Máy mài
17 プレス機 ぷれすき Máy dập
18 軸 じく Trục Còn được gọi là "シャフト (shaft)" .
19 ギヤ ぎや Bánh răng Còn được viết là "ギア" "ギヤー" "ギアー", v.v

(Gear).
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